
Georgiana Bruce Kirby Preparatory School
California, Mỹ

MỸ

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Được thành lập năm 1994, Georgiana Bruce Kirby Preparatory High School 
cách San Francisco 2 tiếng lái xe về phía Nam. Trường có giảng dạy các 
khóa học Danh dự và Nâng cao (AP), bao gồm 4 chương trình chuyên sâu 
về Nghệ thuật, Khoa học và Công nghệ, Nhân văn, và Ngôn ngữ. 
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Nhà trường có trang bị máy in để xuất bản sách, khu kỹ thuật âm thanh với 
các phòng thu âm, và phòng tối rửa ảnh. Trường cũng có nhiều phòng âm 
nhạc và nghệ thuật lớn cũng như phòng khiêu vũ, kịch nghệ và xưởng làm 
đồ gốm sứ.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Học sinh có thể tham gia các môn thể thao truyền thống và phi truyền thống 
như đạp xe leo núi, lướt sóng, chèo thuyền buồm, và ném đĩa frisbee. Tuy 
nhiên, một số quy định của bang California có thể gây ra hạn chế cho học 
sinh quốc tế khi tham gia vào các môn thể thao ở cấp độ thi đấu liên trường. 
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Chương trình mỹ thuật của Georgiana giúp học sinh phát triển khả năng 
sáng tạo thông qua khóa học mỹ thuật hoặc CLB sau giờ học.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Georgiana Bruce Kirby Preparatory High School đã được vinh danh là “Tốt 
nhất Thế giới” về môn lịch sử nghệ thuật Nâng cao (AP) khi so sánh với các 
trường có cùng quy mô. Tờ báo của trường thường xuyên được Columbia 
School of Journalism, Hiệp hội National Scholastic Press Association, và tổ 
chức Quill & Scroll công nhận về chất lượng. 
THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG
Santa Cruz tọa lạc ở vùng ven phía Bắc của vịnh Monterey, bang California. 
Nơi đây nổi tiếng với khí hậu ôn hòa, những khu rừng gỗ đỏ cổ thụ tuyệt đẹp 
và đường bờ biển tự nhiên. Bãi biển và đường đi bộ lót ván Santa Cruz là 
địa điểm tuyệt vời cho những ai yêu thích lướt sóng, và đây cũng là nơi có 
tàu lượn siêu tốc bằng gỗ nổi tiếng thế giới.

VỊ TRÍ:
• Dân số: 63,364 người
•  Cách San Jose 40 phút lái xe về phía Nam
• Thời tiết:      

Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Khô    
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và Khô

ĐIỂM NỔI BẬT:
• Chương trình Xuất bản Báo chí và Đa phương 

tiện đã đoạt giải thưởng
• Vị trí tuyệt vời gần các bãi biển và vườn quốc 

gia California
• Xếp hạng A+ trên Niche.com
• 60% đội ngũ giảng viên có bằng Thạc sĩ trở lên

STEMNẮNG ẤMNAM NỮ BẰNG
TÚ TÀI

TƯ THỤC BIỂN

SAN JOSE
Sân bay gần nhất:  SJC

GEORGIANA BRUCE KIRBY 
PREPARATORY SCHOOL



Danh sách các trường Đại 
học tiêu biểu
American University, Bard College, 
Bentley University, Boston Univer-
sity, California State Polytechnic 
University, Clark University, Colgate 
University, Colorado State Univer-
sity, Columbia University, Drexel 
University, Emily Carr University of 
Art and Design, Gettysburg College, 
Harvard University, Marymount 
Manhattan College, Massachusetts 
Institute of Technology, Mount Holy-
oke College, New York University, 
Oberlin College, Princeton Universi-
ty, Rensselaer Polytechnic University, 
Rhode Island School of Design, San-
ta Monica University, Tufts Univer-
sity, Tulane University, University of 
California, University of Washington, 
Vassar College, Wellesley College, 
Wesleyan University

Điều kiện
• Giới hạn đăng ký: Chấp nhận lớp 9-12
• TOEFL tối thiểu: 75
• Duolingo tối thiểu: 95
• IELTS: Chấp nhận
• ELTiS: Không chấp nhận

Tùy chọn môn học*

Ngoại ngữ: Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ, 
tiếng La-tinh, tiếng Tây Ban Nha 
Các khóa học Nâng cao (AP): Giải 
tích BC, Ngôn ngữ Anh, Nhạc lý, Vật 
lý C: Cơ học, Thống kê, Xưởng nghệ 
thuật: Vẽ tranh, Xưởng nghệ thuật: 
Thiết kế 2D, Xưởng nghệ thuật: Thiết 
kế 3D
Nghệ thuật: Nghệ thuật (Cấp độ 
Căn bản đến Nâng cao), Sách nghệ 
thuật, Làm gốm sứ, Dàn hợp xướng 
thính phòng, Hợp xướng, Vũ đoàn, 
Khiêu vũ, Kịch nghệ, Dàn hợp xướng 
Jazz, Hòa tấu Jazz, Nhạc lý, Dàn 
nhạc, Nhiếp ảnh, Dàn hợp ca Treble
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Ném đĩa Frisbee nam nữ, 
Chạy việt dã, Chèo thuyền buồm
Mùa đông: Bóng rổ, Chèo thuyền 
buồm
Mùa xuân: Ném đĩa Frisbee nam 
nữ, Đánh gôn, Đua xe đạp leo núi, 
Chèo thuyền buồm, Điền kinh phối 
hợp, Bóng chuyền
Nữ:
Mùa thu: Ném đĩa Frisbee nam nữ, 
Chạy việt dã, Chèo thuyền buồm, 
Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Chèo thuyền 
buồm
Mùa xuân: Ném đĩa Frisbee nam 
nữ, Đánh gôn, Đua xe đạp leo núi, 
Chèo thuyền buồm, Điền kinh phối hợp

Hoạt động ngoại khóa
Nghệ thuật, Bóng chày, Cờ vua, Kinh 
tế, Chủ nghĩa Epicurean, Trò chơi, 
Liên minh Đồng - Dị tính, Hội Thiếu 
niên Mỹ, CLB Toán học, CLB Xe đạp 
leo núi, Vật lý Lượng tử, Chèo thuyền 
buồm, Hội Học sinh CNTT, Lướt sóng, 
Làm kỷ yếu

*Tất cả khóa học và lựa chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.

Tỷ lệ học sinh được nhận 
vào Đại học

100%
Tổng số học sinh
toàn trường

221
Tổng số học sinh
bậc trung học

115
Tỷ lệ Giáo viên : Học sinh

1:12
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm

Có

Tôn giáo

Không có

Yêu cầu đồng phục

Không

Năm thành lập

1994

Scan mã QR để xem 
thêm nhiều chương trình 
và trường học khác

Chương trình hỗ trợ tiếng Anh

Có (Cấp độ Nâng cao)


